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SỞ Y TẾ CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

BỆNH VIỆN TỪ DŨ  

 

Số:             /BVTD-TTB 

 

Thaønh phoá Hoà Chí Minh, ngaøy     thaùng    naêm 2013 

V/v Mời báo giá thiết bị y tế - 

năm 2013 - Gói thầu trên 5 tỷ 

đồng. 

 

 

 

Kính gởi : Quý Doanh nghiệp kinh doanh Thiết bị Y tế. 

 
 Căn cứ vào công văn 4709/SYT-KHTH ngày 18 tháng 7 năm 2013 của Giám 

đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc Duyệt danh mục mua sắm TTB y tế bằng 

nguồn vốn sự nghiệp năm 2013. 

 Để chuẩn bị cho việc tổ chức đấu thầu mua sắm thiết bị y tế năm 2013 - trên 5 

tỷ đồng của Bệnh viện Từ Dũ.(do Trung tâm Mua sắm hàng hóa và tài sản công thực 

hiện) 

 Bệnh viện Từ Dũ đề nghị quý Doanh nghiệp kinh doanh Thiết bị Y tế cung cấp 

bảng chào giá, tính năng kỹ thuật, chi tiết kỹ thuật (bản chính, bản dịch tiếng Việt)  

 1. Danh mục thiết bị : ( Đính kèm ) 

 

 2. Yêu cầu báo giá, tính năng kỹ thuật thiết bị:  

+ Bệnh viện Từ Dũ đề nghị Quý Doanh nghiệp kinh doanh Thiết bị Y tế cung 

cấp thông tin: Giá thiết bị và cấu hình chuẩn, tiêu chuẩn chất lượng, Catalog bản   

tiếng Anh, bản dịch tiếng Việt Thiết bị  

- Riêng giá thiết bị: Đề nghị báo giá theo yêu cầu theo giá CIF hoặc giá EXW 

theo phụ lục đi kèm. ( Mỗi mặt hàng làm một bảng báo giá riêng ) 

 

 3. Kèm theo các nội dung: 

- Đạt tiêu chuẩn chất lượng nào : ISO, CE hoặc FDA hoặc CFS 

- Thời gian giao hàng  :..................... ngày. 

- Thời gian bảo hành   :..................... tháng . 

 

Đề nghị quý Doanh nghiệp gởi thông tin nêu trên đến Bệnh viện Từ Dũ trước 

ngày 23 tháng 08 năm 2013. 

Báo giá được làm thành 02 bộ và gởi đến: 

 - Phòng Vật tư - Thiết bị y tế - Bệnh viện Từ Dũ - 284 Cống Quỳnh - Quận 1- 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

 - Trung tâm mua sắm - 59 - Nguyễn Thị Minh Khai - P.Bến Thành - Quận 1 - 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

Trân trọng kính chào./. 

 
Nơi nhận:  GIÁM ĐỐC 
- Như trên;    
- Lưu: VT, TTB.   
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PHỤ LỤC 
Báo giá thiết bị y tế, cho gói thầu : Gói thầu ≤ 5 tỷ đồng - Năm 2013 

(Mẫu số 5, mẫu số 6 Thông tư 05/2010/TT-BKH ngày 10 tháng 02 năm 2010) 

1.Theo giá CIF          Mẫu số 5  

BIEÅU GIAÙ CHAØO CHO HAØNG HOÙA 

SAÛN XUAÁT, GIA COÂNG NGOAØI NÖÔÙC 

 ( Đơn vị tính: VNĐ ) 

STT Tên hàng hóa 
Ký mã hiệu, 

nhãn mác 
sản phẩm 

Số lượng 

Xuất xứ từ: 
(quốc gia hoặc 

vùng lãnh 
thổ…)  

Đơn giá 
(CIF, 

CIP…) 
Thành tiền (4x6) 

(1)  (2) (3) (4) (5) (6) (7)  

1 Hạng mục A      

Cộng  ............... 

Thuế và phí các loại ............... 

Chi phí vận chuyển, bảo hiểm và chi phí khác liên quan đến vận chuyển 
đến địa điểm theo yêu cầu của HSMT 

............... 

Chi phí đào tạo ............... 

Tổng cộng  ............... 

 Đại diện hợp pháp của nhà thầu  

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

2.Theo giá EXW:          Mẫu số 6 

BIỂU GIÁ CHÀO CHO HÀNG HÓA  

SẢN XUẤT, GIA CÔNG NGOÀI NƯỚC  

ĐÃ NHẬP KHẨU VÀ ĐANG ĐƯỢC CHÀO BÁN TẠI VIỆT NAM  

( Đơn vị tính: VNĐ ) 

STT Tên hàng hóa 

Ký mã 
hiệu, 
nhãn 

mác sản 
phẩm 

Số 
lượng 

Xuất xứ 
từ: (quốc 
gia hoặc 

vùng lãnh 
thổ…)  

Đơn giá 
EXW 

Đơn giá 
EXW đã 
trừ thuế 

và phí các 
loại  

Thành tiền 
(4x6) 

(1)  (2) (3) (4) (5) (6) (7)  (8) 

1 Hạng mục A       

Cộng  ............... 

Thuế và phí các loại 
(1)

  ............... 

Chi phí vận chuyển, bảo hiểm và chi phí khác liên quan đến vận chuyển 
đến địa điểm theo yêu cầu của HSMT 

............... 

Tổng cộng  ............... 

 Đại diện hợp pháp của nhà thầu  
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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DANH MỤC THIẾT BỊ 

 

( Đính kèm công văn           /BVTD-TTB ngày        tháng        năm 2013) 
V/v Mời báo giá thiết bị y tế - Năm 2013 - Gói thầu trên 5 tỷ đồng 

 

STT Tên thiết bị 
Số  

lượng 

Nơi sử dụng  

( Khoa, Phòng) 
Ghi chú 

1 Bàn khám phụ khoa 3 
K.Hiếm muộn (TTON) 2 + 

K.Phẫu thuật - tạo hình 1 
Hàng nhập khẫu 

2 Bệ thao tác vô trùng 1 K.Hiếm muộn (TTON)  

3 Bình trữ phôi 1 K.Hiếm muộn (TTON)  

4 Kính hiển vi soi nỗi + bệ ấm 1 K.Hiếm muộn (TTON)  

5 Máy lọc khí di động 3 K.Hiếm muộn (Khám)  

6 Tủ ấm khoảng  50 lít 1 K.Hiếm muộn (TTON)  

7 Tủ IVF chamber 1 K.Hiếm muộn (TTON)  

8 Tủ thao tác vô trùng - Class II 1 K.Hiếm muộn (TTON)  

9 Tủ ủ CO2 + N2 (có buồng ủ riêng) 2 K.Hiếm muộn     

10 Micropipet   10 -100   microlit 2 K.Hiếm muộn (TTON)  

11 Micropipet 100 -1000 microlit 2 K.Hiếm muộn (TTON)  

12 Pipet điện tử 1 K.Hiếm muộn (Khám)  

13 Bàn mổ 9 K.PT-GMHS(PT)   

14 Bộ đo huyết áp động mạch xâm lấn 1 K.PT-GMHS(PT)  

15 Bộ hút dịch có xe đẩy 2 K.PT-GMHS(PT)  

16 Bộ hút dịch di động bình lớn 4 K.PT-GMHS(PT)  

17 Bộ hút dịch gắn tường bình nhỏ 6 K.PT-GMHS(PT)  

18 Đèn mổ treo trần 2 nhánh - đèn LED 9 
K.PT-GMHS(PT) 

 
 

19 Đèn mổ treo trần 1 nhánh - đèn LED 2 K.PT-GMHS(PT)  

20 
Hệ thống giá treo trần phòng mổ 

(Pendant system) 
4 K.PT-GMHS(PT)  

21 Hệ thống phẫu thuât nội soi: 1 K.PT-GMHS(PT) Hệ thống 

 21.1 Đầu Camera HD 1   

 21.2 Bộ xử lý hình ảnh HD 1   

 21.3 Màn hình màu y khoa 24 inch HD 1   

 21.4 Nguồn ánh sáng lạnh Xenon 300W 1   

 21.5 Máy bơm khí CO2 1   

 21.6 Máy bào mô 1   

 21.7 Máy bơm hút dịch nội soi 1   

22 Hệ thống rửa tay tự động 1 K.PT-GMHS(PT) Hệ thống 

 22.1 Bồn Inox 1   

 22.2 Vòi nước tự động 4   
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 22.3 Hộp xà phòng tự động 3   

 22.4 Vòi nước thường 1   

23 Hệ thống rửa tay tự động 1 K.PTGMHS(HS) Hệ thống 

 23.1 Bồn Inox 1   

 23.2 Vòi nước tự động 1   

 23.3 Hộp xà phòng tự động 1   

 23.4 Vòi nước thường 1   

24 
Hệ thống xử lý ảnh nội soi độ nét cao 

(HD) 
1 K.PT-GMHS(PT) Hệ thống 

 24.1 Đầu Camera HD 1   

 24.2 Hộp xử lý hình ảnh HD 1   

 24.3 Màn hình màu y khoa 24 in HD 1   

 24.4 Nguồn sáng lạnh Xenon 300W 1   

25 Màn hình màu y khoa LCD 3 K.PT-GMHS(PT)  

26 Máy cắt đốt điện 2 K.PT-GMHS(PT)  

27 Máy cắt đốt nội soi 1 K.PT-GMHS(PT)  

28 Máy cắt đốt nội soi buồng tử cung 1 K.PT-GMHS(PT)  

29 Máy đo khí mê, khí CO2 3 K.PT-GMHS(PT)  

30 Máy gây mê giúp thở 7 K.PT-GMHS(PT)   

31 Máy giúp thở 3 K.PTGMHS(HS)   

32 Máy hút chân không 1 K.PT-GMHS(PT)  

33 Máy hút dịch, phòng mổ 1 K.PTGMHS(HS)  

34 Máy làm ấm truyền máu 4 K.PT-GMHS(PT)  

35 Máy rửa dụng cụ nội soi khoảng  240 lít 1 K.PTGMHS(HS)  

36 Máy sốc điện 1 K.PT-GMHS(PT)  

37 Monitor +  Modul khí mê 6 K.PT-GMHS(PT)  

38 Monitor theo dõi bệnh nhân - 7 thông số 18 
K.PTGMHS(HS)  

 
 

39 Tủ làm ấm chai dịch truyền (sấy) 1 K.PT-GMHS(HS)  

40 Máy bào mô 1 K.PT-GMHS(PT)  

41 Pedal máy bào mô 2 K.PT-GMHS(PT)  

42 Nôi em bé 2 K.PT-GMHS(PT)  

43 Giường Inox 11 K.PTGMHS(HS)   

44 Bàn hồi sức sơ sinh 2 K.PT-GMHS(PT)  

45 Dàn đèn Led điều trị vàng da 20 K.Sơ sinh  

46 Đèn photobed 20 K.Sơ sinh  

47 
Hệ thống làm lạnh toàn thân điều trị suy 

hô hấp 
1 K.Sơ sinh  

48 Máy giúp thở sơ sinh 2 K.Sơ sinh  



 
5 

49 Monitor theo dõi sơ sinh - 7 thông số 3 K.Sơ sinh  

50 Máy điện di Vitamin 1 K.Tạo hình - thẩm mỹ  

51 Máy tái tạo da (Fractional ) 1 K.Tạo hình - thẩm mỹ  

52 Máy trị liệu da bằng ánh sáng 1 K.Tạo hình - thẩm mỹ  

53 Máy lăn kim thẩm mỹ 1 K.Tạo hình - thẩm mỹ  

54 Máy ủ khăn nóng 1 K.Tạo hình - thẩm mỹ  

55 Máy xông nóng 1 K.Tạo hình - thẩm mỹ  

56 
Máy hấp tiệt trùng nhiệt độ cao và nhiệt 

độ thấp  khoảng  300 lít 
1 K.Kiểm soát nhiễm khuẩn  

57 Máy hấp ướt khoảng  900 lít 1 K.Kiểm soát nhiểm khuẩn  

58 Tủ sấy khô khoảng  400 lít 1 K.Kiểm soát nhiễm khuẩn  

59 Hệ thống máy nén khí 1 K.Kiểm soát nhiễm khuẩn  

60 Máy siêu âm 4D - 3 đầu dò 5 K.Chẩn đoán hình ảnh   

61 Máy siêu âm màu 2 D - 2 đầu dò 15 K.Chẩn đoán hình ảnh   

62 Máy siêu âm trắng đen - 2 đầu dò 4 K.Chẩn đoán hình ảnh   

63 

Hệ thống bàn thao tác xét nghiệm 

chuyên dụng(dài x rộng x cao : 2000 x 

750 x 830) 

1 K.Xét nghiệm DTYH  

64 

Hệ thống sắc ký ghép phối khổ (MSMS) 

xét nghiệm bệnh rối loạn chuyển hóa 

bẩm sinh mẫu máu khô trên giấy thấm 

1 K.Xét nghiệm DTYH  

65 Hệ thống xét nghiệm micro-array 1 K.Xét nghiệm DTYH  

66 Kính hiển vi 2 mắt có Camera 1 B.Tế Bào  

67 Kính hiển vi 2 thị kính 5 K.Xét nghiệm   

68 Kính hiển vi đảo ngược 2 K.Hiếm muộn + XNDTYH    

69 Máy lắc nhỏ 2 K.Xét nghiệm  

70 Máy luân nhiệt (PCR) 1 K.Xét nghiệm DTYH   

71 
Máy ly tâm ống 5 ml/32 tube (4000 

vòng/phút) 
7 

K.Xét nghiệm  

 
 

72 Máy ly trích DNA tự động 1 K.Xét nghiệm DTYH  

73 Máy xử lý mô tự động (150 cassette) 1 K.Giải phẫu bệnh  

74 Pipette   5 ml 1 K.Xét nghiệm DTYH  

75 Pipette 10 ml 1 K.Xét nghiệm DTYH  

76 Pipette Aid 2 K.Xét nghiệm DTYH  

77 Pipette thể tích 100-1000 microlit 3 K.Xét nghiệm  

78 Pipette thể tích 10-100 microlit 7 K.Xét nghiệm  

79 Pipette thể tích 50-200 microlit 7 K.Xét nghiệm  

80 Tủ lạnh âm độ khoảng  300 lít 1 K.Xét nghiệm DTYH  

81 Tủ ủ CO2 khoảng  150 lít 1 K.Xét nghiệm  
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82 Bàn khám phụ khoa Inox 30 Khoa khác   

83 Đèn khám phụ khoa 17 Khoa khác   

84 Đồng hồ Oxy 3 K.Sản E 3  

85 Giường 3 tay quay Inox 20 Khoa khác  

86 Giường bệnh nhân 200 Khoa khác  

87 Máy bơm tiêm điện 30 K.Sơ sinh   

88 Máy điện tim 3 kênh 4 Khoa khác  

89 Máy đo SpO2 21 K.PTGMHS(HS)   

90 Máy hút đàm nhớt 4 K.Sản E   

91 Máy hút sữa 8 Khoa khác   

92 Máy hút thai 1 K.Phụ   

93 Máy nghe tim thai 22 Khoa khác   

94 Máy soi cổ tử cung có Camera 2 Khoa khám  

95 Máy truyền dịch 22 K.Sơ sinh   

96 Máy xông phòng 3 Các khoa  

97 Monitor sản khoa đơn thai 22 Khoa khác   

98 Monitor sản khoa song thai 2 B.Khám dưỡng đường   

99 
Tủ lạnh bảo quản sinh phẩm khoảng  

340 lít 
1 K.Dược 1  

100 Xe đẩy bệnh nằm Inox 8 Các khoa  

101 Xe đẩy bệnh ngồi 4 Các khoa  

 NÂNG CẤP    

1 Phần mềm phân tích đoạn gen 1 K.Xét nghiệm DTYH    

2 
Phần mềm phân tích nhận dạng gen 

người (HID) 
1 K.Xét nghiệm DTYH    

3 Phần mềm phân tích trình tự gen 1 K.Xét nghiệm DTYH    

 

*** 


